
STT LOẠI VẬT LIỆU ĐVT KHỐI LƯỢNG

1 Tole kẽm thu hồi m
2 1.179,32

2 Xà gồ, tay vịn gỗ thu hồi m
3 9,83

3 Xà gồ sắt thu hồi kg 624,00

4 Trần tấm thạch cao thu hồi m
2 298,46

5 Trần nhựa thu hồi m
2 697,40

6 Bê tông, gạch vỡ thu hồi m
3 363,01               

7 Cốt thép trong bê tông các loại cấu kiện thu hồi kg 14.656,00

8 Cửa đi sắt kéo thu hồi m
2 54,33                 

9 Cửa đi nhôm kính thu hồi m
2 60,58                 

10 Cửa đi sắt kính thu hồi m
2 46,20                 

11 Cửa đi gỗ thu hồi m
2 15,21                 

12 Cửa đi cửa nhựa thu hồi m
2 34,46                 

13 Cửa sổ nhôm kính thu hồi m
2 44,28                 

14 Cửa sổ sắt kính thu hồi m
2 48,54                 

15 Khung sắt bảo vệ cửa sổ thu hồi m
2 32,40                 

16 Khung inox bảo vệ cửa sổ thu hồi m
2 17,88                 

17 Xí xổm thu hồi cái 3,00                   

18 Xí bệt thu hồi cái 7,00                   

19 Chậu tiểu thu hồi cái 3,00                   
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